UBND QUẬN LONG BIÊN        ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI                                  NĂM HỌC 2023 – 2024
                                                                                  Thời gian làm bài: 60 phútMã đề 01
     ĐỀ CHÍNH THỨC

                                                                                  Ngày kiểm tra: 15/3/2024
                                                                                    	
I. Trắc nghiệm: (4,0 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Nội dung nào dưới đâ là ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?
   A. Mở đầu cuộc đấu tranh chống ách đô hộ của phong kiến phương Bắc.
   B. Kết thúc cuộc đấu tranh chống ách đô hộ của phong kiến phương Bắc.
   C. Là cuộc khởi nghĩa duy nhất do phụ nữ lãnh đạo.
   D. Là cuộc khởi nghĩa duy nhất giành được quyền tự chủ, mở nền độc lập lâu dài cho dân tộc.
Câu 2. Trong tổ chức bộ máy nhà nước thời Văn Lang, đứng đầu các chiềng, chạ (làng, xã) là:
	 A. Hùng vương.
	 B. Bồ chính.
	 C. Lạc hầu.
	 D. Lạc tướng.


Câu 3. Kinh đô của nước Văn Lang đặt ở:
	 A. Phong khê (Hà Nội).
	 B. Mê Linh (Hà Nội).

	 C. Phong Châu (Phú Thọ).
	 D. vùng cửa sông Tô Lịch (Hà Nội).


Câu 4. Việt Nam nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình năm khoảng:
	 A. 200-500 mm.
	 B. 500-l000mm.
	 C. trên 2000 mm.
	 D. 1 000-2 000 mm.


Câu 5. Nhà nước Văn Lang chia làm 15 bộ, đứng đầu liên minh 15 bộ là:
	 A. Hùng Vương.
	 B. Bồ chính.
	 C. Lạc tướng.
	 D. Lạc hầu.


Câu 6. Đơn vị đo nhiệt độ không khí được dùng phổ biến là:
	 A. mm
	 B. kg
	 C. mb
	 D. ˚C


Câu 7. Thành phần chủ yếu của thủy quyển gồm:
   A. nước mặn và nước ngọt
   B. nước biển và đại dương
   C. nước dưới đất, băng, nước mặt và nước khác
   D. nước mưa và nước ngâm
Câu 8. Nhiệt độ không khí trên Trái đất thay đổi:
   A. theo vĩ độ, độ cao, vị trí gần hay xa biển.
   B. theo màu đất.
   C. phụ thuộc vào lượng mưa nhiều hay ít.
   D. theo vĩ độ, kinh độ.
Câu 9. Sông chính, phụ lưu và chi lưu hợp lại với nhau tạo thành:
	 A. dòng sông
	 B. lưu vực sông.
	 C. mạng lưới sông.
	 D. hệ thống sông


Câu 10. Biện pháp nào sau đây là hoạt động của con người nhằm thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu?
   A. Tiết kiệm điện, giảm thiểu chất thải.
   B. Diễn tập phòng chống thiên tai.
   C. Sơ tán kịp thời người dân ra khỏi vùng thiên tai.
   D. Theo dõi bản tin dự báo thời tiết hằng ngày.
Câu 11. Với những con sông có nguồn cung cấp nước chủ yếu từ nước mưa thì:
   A. mùa lũ vào đầu mùa xuân
   B. mùa lũ là mùa cạn, mùa cạn là mùa đông
   C. mùa lũ vào đầu mùa hạ
   D. mùa lũ trùng mùa mưa, mùa cạn trùng mùa khô
Câu 12. Nghề thủ công mới nào xuất hiện ở Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc?
	 A. Làm gốm.
	 B. Rèn sắt.
	 C. Làm giấy.
	 D. Đúc đồng.


Câu 13. Đứng đầu chính quyền đô hộ của nhà Hán ở các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam là:
	 A. Huyện lệnh.
	 B. Thái thú.
	 C. Thứ sử.
	 D. Tiết độ sứ


Câu 14. Mâu thuẫn bao trùm trong xã hội nước ta thời Bắc thuộc là:
   A. Mâu thuẫn giữa người bản xứ với địa chủ người Hán.
   B. Mâu thuẫn giữa nhân dân Âu Lạc với chính quyền đô hộ phương Bắc
   C. Mâu thuẫn giữa hào trưởng người Việt với chính quyền đô hộ.
   D. Mâu thuẫn giữa nhân dân Âu Lạc với hào trưởng người Việt ở các làng, xã.
Câu 15. Trưng Trắc cùng với em gái là Trưng Nhị phất cờ nổi dậy khởi nghĩa ở đâu?
	 A. Luy Lâu.
	 B. Cửa sông Hát.
	 C. Mê Linh.
	 D. Giao Chỉ.


Câu 16. Nguồn chính cung cấp hơi nước cho khí quyển là:
	 A. ao hồ
	 B. biển và đại dương
	 C. sông ngòi
	 D. sinh vật


II. Tự luận: (6,0 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm) Trình bày những chuyển biến về xã hội ở nước ta dưới thời Bắc thuộc?
Câu 2: (1 điểm) Theo em, các triều đại phong kiến phương Bắc chủ trương đặt nước ta thành quận, huyện trực thuộc Trung Quốc nhằm mục đích gì? 
Câu 3: (0,5 điểm) Lễ hội Đền Hùng được tổ chức vào ngày 10-3 âm lịch hằng năm có ý nghĩa như thế nào?
Câu 4: (1,5 điểm) Em hãy trình bày sự thay đổi nhiệt độ không khí trên bề mặt Trái Đất theo vĩ độ?
Câu 5: (1,0 điểm) So sánh sự giống và khác nhau giữa thời tiết và khí hậu?
[bookmark: _Hlk128926606]Câu 6: (0,5 điểm) Em hãy nêu một số hoạt động mà bản thân và gia đình có thể làm để góp phần ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai?

- Chúc các con làm bài tốt -



























	
UBND QUẬN LONG BIÊN        ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI                                  NĂM HỌC 2023 – 2024
                                                                                  Thời gian làm bài: 60 phút     ĐỀ CHÍNH THỨC
Mã đề 02

                                                                                  Ngày kiểm tra: 15/3/2024
                                                                                    	
I. Trắc nghiệm: (4,0 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Biện pháp nào sau đây là hoạt động của con người nhằm thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu?
   A. Sơ tán kịp thời người dân ra khỏi vùng thiên tai.
   B. Diễn tập phòng chống thiên tai.
   C. Theo dõi bản tin dự báo thời tiết hằng ngày.
   D. Tiết kiệm điện, giảm thiểu chất thải.
Câu 2. Sông chính, phụ lưu và chi lưu hợp lại với nhau tạo thành:
	 A. dòng sông
	 B. lưu vực sông.
	 C. mạng lưới sông.
	 D. hệ thống sông


Câu 3. Nguồn chính cung cấp hơi nước cho khí quyển là:
	 A. sinh vật
	 B. ao hồ
	 C. sông ngòi
	 D. biển và đại dương


Câu 4. Kinh đô của nước Văn Lang đặt ở:
	 A. Phong khê (Hà Nội).
	 B. Mê Linh (Hà Nội).

	 C. Phong Châu (Phú Thọ).
	 D. vùng cửa sông Tô Lịch (Hà Nội).


Câu 5. Nội dung nào dưới đây là ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?
   A. Mở đầu cuộc đấu tranh chống ách đô hộ của phong kiến phương Bắc.
   B. Là cuộc khởi nghĩa duy nhất giành được quyền tự chủ, mở nền độc lập lâu dài cho dân tộc.
   C. Là cuộc khởi nghĩa duy nhất do phụ nữ lãnh đạo.
   D. Kết thúc cuộc đấu tranh chống ách đô hộ của phong kiến phương Bắc.
Câu 6. Với những con sông có nguồn cung cấp nước chủ yếu từ nước mưa thì:
   A. mùa lũ vào đầu mùa hạ
   B. mùa lũ vào đầu mùa xuân
   C. mùa lũ trùng mùa mưa, mùa cạn trùng mùa khô
   D. mùa lũ là mùa cạn, mùa cạn là mùa đông
Câu 7. Nhà nước Văn Lang chia làm 15 bộ, đứng đầu liên minh 15 bộ là:
	 A. Bồ chính.
	 B. Lạc tướng.
	 C. Lạc hầu.
	 D. Hùng Vương.


Câu 8. Trưng Trắc cùng với em gái là Trưng Nhị phất cờ nổi dậy khởi nghĩa ở đâu?
	 A. Luy Lâu.
	 B. Cửa sông Hát.
	 C. Giao Chỉ.
	 D. Mê Linh.


Câu 9. Đơn vị đo nhiệt độ không khí được dùng phổ biến là:
	 A. mm
	 B. mb
	 C. ˚C
	 D. kg


Câu 10. Việt Nam nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình năm khoảng:
	 A. 1 000-2 000 mm.
	 B. 200-500 mm.
	 C. 500-l000mm.
	 D. trên 2000 mm.


Câu 11. Trong tổ chức bộ máy nhà nước thời Văn Lang, đứng đầu các chiềng, chạ (làng, xã) là:
	 A. Lạc hầu.
	 B. Hùng vương.
	 C. Bồ chính.
	 D. Lạc tướng.


Câu 12. Nghề thủ công mới nào xuất hiện ở Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc?
	 A. Rèn sắt.
	 B. Làm giấy.
	 C. Đúc đồng.
	 D. Làm gốm.


Câu 13. Đứng đầu chính quyền đô hộ của nhà Hán ở các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam là:
	 A. Huyện lệnh.
	 B. Tiết độ sứ
	 C. Thái thú.
	 D. Thứ sử.


Câu 14. Mâu thuẫn bao trùm trong xã hội nước ta thời Bắc thuộc là:
   A. Mâu thuẫn giữa nhân dân Âu Lạc với hào trưởng người Việt ở các làng, xã.
   B. Mâu thuẫn giữa hào trưởng người Việt với chính quyền đô hộ.
   C. Mâu thuẫn giữa nhân dân Âu Lạc với chính quyền đô hộ phương Bắc
   D. Mâu thuẫn giữa người bản xứ với địa chủ người Hán.
Câu 15. Thành phần chủ yếu của thủy quyển gồm:
   A. nước mưa và nước ngâm                             B. nước dưới đất, băng, nước mặt và nước khác
   C. nước biển và đại dương                               D. nước mặn và nước ngọt
Câu 16. Nhiệt độ không khí trên Trái đất thay đổi:
   A. phụ thuộc vào lượng mưa nhiều hay ít.       B. theo màu đất.
   C. theo vĩ độ, độ cao, vị trí gần hay xa biển.    D. theo vĩ độ, kinh độ.
II. Tự luận: (6,0 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm) Trình bày những chuyển biến về xã hội ở nước ta dưới thời Bắc thuộc?
Câu 2: (1 điểm) Theo em, các triều đại phong kiến phương Bắc chủ trương đặt nước ta thành quận, huyện trực thuộc Trung Quốc nhằm mục đích gì? 
Câu 3: (0,5 điểm) Lễ hội Đền Hùng được tổ chức vào ngày 10-3 âm lịch hằng năm có ý nghĩa như thế nào?
Câu 4: (1,5 điểm) Em hãy trình bày sự thay đổi nhiệt độ không khí trên bề mặt Trái Đất theo vĩ độ?
Câu 5: (1,0 điểm) So sánh sự giống và khác nhau giữa thời tiết và khí hậu?
Câu 6: (0,5 điểm) Em hãy nêu một số hoạt động mà bản thân và gia đình có thể làm để góp phần ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai?

- Chúc các con làm bài tốt -

















UBND QUẬN LONG BIÊN        ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI                                  NĂM HỌC 2023 – 2024
                                                                                  Thời gian làm bài: 60 phútMã đề 03
ĐỀ CHÍNH THỨC

                                                                                  Ngày kiểm tra: 15/3/2024
                                                                                  	
I. Trắc nghiệm: (4,0 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Nội dung nào dưới đây là ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?
   A. Là cuộc khởi nghĩa duy nhất do phụ nữ lãnh đạo.
   B. Là cuộc khởi nghĩa duy nhất giành được quyền tự chủ, mở nền độc lập lâu dài cho dân tộc.
   C. Mở đầu cuộc đấu tranh chống ách đô hộ của phong kiến phương Bắc.
   D. Kết thúc cuộc đấu tranh chống ách đô hộ của phong kiến phương Bắc.
Câu 2. Đơn vị đo nhiệt độ không khí được dùng phổ biến là:
	 A. ˚C
	 B. kg
	 C. mm
	 D. mb


Câu 3. Nhiệt độ không khí trên Trái đất thay đổi:
   A. theo vĩ độ, độ cao, vị trí gần hay xa biển.
   B. theo màu đất.
   C. theo vĩ độ, kinh độ.
   D. phụ thuộc vào lượng mưa nhiều hay ít.
Câu 4. Nhà nước Văn Lang chia làm 15 bộ, đứng đầu liên minh 15 bộ là:
	 A. Lạc tướng.
	 B. Bồ chính.
	 C. Hùng Vương.
	 D. Lạc hầu.


Câu 5. Trưng Trắc cùng với em gái là Trưng Nhị phất cờ nổi dậy khởi nghĩa ở đâu?
	 A. Mê Linh.
	 B. Cửa sông Hát.
	 C. Luy Lâu.
	 D. Giao Chỉ.


Câu 6. Nguồn chính cung cấp hơi nước cho khí quyển là:
	 A. sinh vật
	 B. biển và đại dương
	 C. sông ngòi
	 D. ao hồ


Câu 7. Với những con sông có nguồn cung cấp nước chủ yếu từ nước mưa thì:
   A. mùa lũ trùng mùa mưa, mùa cạn trùng mùa khô
   B. mùa lũ vào đầu mùa hạ
   C. mùa lũ là mùa cạn, mùa cạn là mùa đông
   D. mùa lũ vào đầu mùa xuân
Câu 8. Đứng đầu chính quyền đô hộ của nhà Hán ở các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam là:
	 A. Thứ sử.
	 B. Huyện lệnh.
	 C. Tiết độ sứ
	 D. Thái thú.


Câu 9. Mâu thuẫn bao trùm trong xã hội nước ta thời Bắc thuộc là:
   A. Mâu thuẫn giữa nhân dân Âu Lạc với chính quyền đô hộ phương Bắc
   B. Mâu thuẫn giữa nhân dân Âu Lạc với hào trưởng người Việt ở các làng, xã.
   C. Mâu thuẫn giữa hào trưởng người Việt với chính quyền đô hộ.
   D. Mâu thuẫn giữa người bản xứ với địa chủ người Hán.
Câu 10. Biện pháp nào sau đây là hoạt động của con người nhằm thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu?
   A. Sơ tán kịp thời người dân ra khỏi vùng thiên tai.
   B. Theo dõi bản tin dự báo thời tiết hằng ngày.
   C. Diễn tập phòng chống thiên tai.
   D. Tiết kiệm điện, giảm thiểu chất thải.
Câu 11. Kinh đô của nước Văn Lang đặt ở:
	 A. vùng cửa sông Tô Lịch (Hà Nội).
	 B. Phong Châu (Phú Thọ).

	 C. Phong khê (Hà Nội).
	 D. Mê Linh (Hà Nội).


Câu 12. Trong tổ chức bộ máy nhà nước thời Văn Lang, đứng đầu các chiềng, chạ (làng, xã) là:
	 A. Bồ chính.
	 B. Hùng vương.
	 C. Lạc tướng.
	 D. Lạc hầu.


Câu 13. Thành phần chủ yếu của thủy quyển gồm:
   A. nước dưới đất, băng, nước mặt và nước khác          B. nước biển và đại dương
   C. nước mưa và nước ngâm                                          D. nước mặn và nước ngọt
Câu 14. Nghề thủ công mới nào xuất hiện ở Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc?
	 A. Làm gốm.
	 B. Rèn sắt.
	 C. Đúc đồng.
	 D. Làm giấy.


Câu 15. Sông chính, phụ lưu và chi lưu hợp lại với nhau tạo thành:
	 A. mạng lưới sông.
	 B. lưu vực sông.
	 C. dòng sông
	 D. hệ thống sông


Câu 16. Việt Nam nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình năm khoảng:
	 A. trên 2000 mm.
	 B. 1 000-2 000 mm.
	 C. 200-500 mm.
	 D. 500-l000mm.


II. Tự luận: (6,0 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm) Trình bày những chuyển biến về xã hội ở nước ta dưới thời Bắc thuộc?
Câu 2: (1 điểm) Theo em, các triều đại phong kiến phương Bắc chủ trương đặt nước ta thành quận, huyện trực thuộc Trung Quốc nhằm mục đích gì? 
Câu 3: (0,5 điểm) Lễ hội Đền Hùng được tổ chức vào ngày 10-3 âm lịch hằng năm có ý nghĩa như thế nào?
Câu 4: (1,5 điểm) Em hãy trình bày sự thay đổi nhiệt độ không khí trên bề mặt Trái Đất theo vĩ độ?
Câu 5: (1,0 điểm) So sánh sự giống và khác nhau giữa thời tiết và khí hậu?
Câu 6: (0,5 điểm) Em hãy nêu một số hoạt động mà bản thân và gia đình có thể làm để góp phần ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai?

- Chúc các con làm bài tốt -
















UBND QUẬN LONG BIÊN        ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI                                  NĂM HỌC 2023 – 2024
                                                                                  Thời gian làm bài: 60 phútĐỀ CHÍNH THỨC
Mã đề 04

                                                                                  Ngày kiểm tra: 15/3/2024
                                                                                    	
I. Trắc nghiệm: (4,0 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Nghề thủ công mới nào xuất hiện ở Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc?
	 A. Rèn sắt.
	 B. Đúc đồng.
	 C. Làm gốm.
	 D. Làm giấy.


Câu 2. Trưng Trắc cùng với em gái là Trưng Nhị phất cờ nổi dậy khởi nghĩa ở đâu?
	 A. Mê Linh.
	 B. Giao Chỉ.
	 C. Luy Lâu.
	 D. Cửa sông Hát.


Câu 3. Nhà nước Văn Lang chia làm 15 bộ, đứng đầu liên minh 15 bộ là:
	 A. Bồ chính.
	 B. Lạc hầu.
	 C. Lạc tướng.
	 D. Hùng Vương.


Câu 4. Nhiệt độ không khí trên Trái đất thay đổi:
   A. phụ thuộc vào lượng mưa nhiều hay ít.
   B. theo màu đất.
   C. theo vĩ độ, độ cao, vị trí gần hay xa biển.
   D. theo vĩ độ, kinh độ.
Câu 5. Kinh đô của nước Văn Lang đặt ở:
	 A. Mê Linh (Hà Nội).
	 B. Phong Châu (Phú Thọ).

	 C. vùng cửa sông Tô Lịch (Hà Nội).
	 D. Phong khê (Hà Nội).


Câu 6. Sông chính, phụ lưu và chi lưu hợp lại với nhau tạo thành:
	 A. mạng lưới sông.
	 B. lưu vực sông.
	 C. dòng sông
	 D. hệ thống sông


Câu 7. Đơn vị đo nhiệt độ không khí được dùng phổ biến là:
	 A. mm
	 B. kg
	 C. mb
	 D. ˚C


Câu 8. Việt Nam nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình năm khoảng:
	 A. 200-500 mm.
	 B. trên 2000 mm.
	 C. 500-l000mm.
	 D. 1 000-2 000 mm.


Câu 9. Với những con sông có nguồn cung cấp nước chủ yếu từ nước mưa thì:
   A. mùa lũ là mùa cạn, mùa cạn là mùa đông
   B. mùa lũ vào đầu mùa hạ
   C. mùa lũ trùng mùa mưa, mùa cạn trùng mùa khô
   D. mùa lũ vào đầu mùa xuân
Câu 10. Đứng đầu chính quyền đô hộ của nhà Hán ở các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam là:
	 A. Thứ sử.
	 B. Huyện lệnh.
	 C. Thái thú.
	 D. Tiết độ sứ


Câu 11. Trong tổ chức bộ máy nhà nước thời Văn Lang, đứng đầu các chiềng, chạ (làng, xã) là:
	 A. Lạc hầu.
	 B. Lạc tướng.
	 C. Bồ chính.
	 D. Hùng vương.


Câu 12. Mâu thuẫn bao trùm trong xã hội nước ta thời Bắc thuộc là:
   A. Mâu thuẫn giữa nhân dân Âu Lạc với chính quyền đô hộ phương Bắc
   B. Mâu thuẫn giữa hào trưởng người Việt với chính quyền đô hộ.
   C. Mâu thuẫn giữa người bản xứ với địa chủ người Hán.
   D. Mâu thuẫn giữa nhân dân Âu Lạc với hào trưởng người Việt ở các làng, xã.
Câu 13. Nội dung nào dưới đây là ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?
   A. Là cuộc khởi nghĩa duy nhất giành được quyền tự chủ, mở nền độc lập lâu dài cho dân tộc.
   B. Là cuộc khởi nghĩa duy nhất do phụ nữ lãnh đạo.
   C. Mở đầu cuộc đấu tranh chống ách đô hộ của phong kiến phương Bắc.
   D. Kết thúc cuộc đấu tranh chống ách đô hộ của phong kiến phương Bắc.
Câu 14. Nguồn chính cung cấp hơi nước cho khí quyển là:
	 A. sông ngòi
	 B. sinh vật
	 C. biển và đại dương
	 D. ao hồ


Câu 15. Thành phần chủ yếu của thủy quyển gồm:
   A. nước dưới đất, băng, nước mặt và nước khác
   B. nước mưa và nước ngâm
   C. nước mặn và nước ngọt
   D. nước biển và đại dương
Câu 16. Biện pháp nào sau đây là hoạt động của con người nhằm thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu?
   A. Sơ tán kịp thời người dân ra khỏi vùng thiên tai.
   B. Diễn tập phòng chống thiên tai.
   C. Tiết kiệm điện, giảm thiểu chất thải.
   D. Theo dõi bản tin dự báo thời tiết hằng ngày.
II. Tự luận: (6,0 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm) Trình bày những chuyển biến về xã hội ở nước ta dưới thời Bắc thuộc?
Câu 2: (1 điểm) Theo em, các triều đại phong kiến phương Bắc chủ trương đặt nước ta thành quận, huyện trực thuộc Trung Quốc nhằm mục đích gì? 
Câu 3: (0,5 điểm) Lễ hội Đền Hùng được tổ chức vào ngày 10-3 âm lịch hằng năm có ý nghĩa như thế nào?
Câu 4: (1,5 điểm) Em hãy trình bày sự thay đổi nhiệt độ không khí trên bề mặt Trái Đất theo vĩ độ?
Câu 5: (1,0 điểm) So sánh sự giống và khác nhau giữa thời tiết và khí hậu?
Câu 6: (0,5 điểm) Em hãy nêu một số hoạt động mà bản thân và gia đình có thể làm để góp phần ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai?

- Chúc các con làm bài tốt -














HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6
NĂM HỌC 2023 - 2024
    I.Trắc nghiệm: (4,0 điểm)  Mỗi câu đúng cho 0,25 điểm
Mã đề 01
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	A
	B
	C
	D
	A
	D
	A
	A

	Câu 9
	Câu 10
	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	Câu 16

	D
	A
	D
	C
	B
	B
	B
	B


Mã đề 02
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	D
	D
	D
	C
	A
	C
	D
	B

	Câu 9
	Câu 10
	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	Câu 16

	C
	A
	C
	B
	C
	C
	D
	C


Mã đề 03
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	C
	A
	A
	C
	B
	B
	A
	D

	Câu 9
	Câu 10
	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	Câu 16

	A
	D
	B
	A
	D
	D
	D
	B


Mã đề 04
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	D
	D
	D
	C
	B
	D
	D
	D

	Câu 9
	Câu 10
	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	Câu 16

	C
	C
	C
	A
	C
	C
	C
	C


II. Tự luận: (6,0 điểm)  
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	1
(1,5đ)
	Những chuyển biến về xã hội ở nước ta dưới thời Bắc thuộc:
- Một số quan lại, địa chủ người Hán bị Việt hóa.
- Tầng lớp hào trưởng bản địa hình thành, có uy tín và vị thế quan trọng trong đời sống xã hội.
- Mâu thuẫn bao chùm trong xã hội là mâu thuẫn giữa nhân dân Âu Lạc với chính quyền đô hộ phương Bắc. 
	
0,5đ
0,5đ

0,5đ

	2
(1,0đ)
	Mục đích của chính quyền phong kiến phương Bắc khi chủ trương đặt nước ta thành quận, huyện của Trung Quốc là: 
- Xóa tên nước Âu Lạc, sáp nhập hoàn toàn lãnh thổ Âu Lạc vào lãnh thổ Trung Quốc. 
- Để dễ bề cai trị, đàn áp và bóc lột nhân dân ta. 
	

0,5đ

0,5đ

	3
(0,5đ)
	Ý nghĩa của lễ hội Đền Hùng được tổ chức vào ngày 10-3 âm lịch hằng năm:
- Việc thờ cúng các vua Hùng đã có công dựng nước là biểu hiện cho tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của dân tộc ta.
- Thể hiện đạo lí uống nước nhớ nguồn và tâm thức luôn hướng về nguồn cội của người Việt 
	

0,25đ

0,25đ

	4
(1,5đ)
	* Sự thay đổi nhiệt độ không khí trên bề mặt Trái Đất theo vĩ độ là:
- Không khí ở các vùng vĩ độ thấp nóng hơn không khí ở các vùng vĩ độ cao. 
- Ở các vùng vĩ độ thấp quanh năm có góc chiếu của tia sáng mặt trời với mặt đất lớn nên nhận được nhiều nhiệt, không khí trên mặt đất nóng. 
- Càng lên gần cực, góc chiếu của tia sáng mặt trời càng nhỏ, mặt đất nhận được ít nhiệt hơn, không khí trên mặt đất cũng ít nóng hơn.
	
0,5đ

0,5đ

0,5đ

	5
(1,0đ)
		Đặc điểm
	Thời tiết
	Khí hậu

	Giống nhau
	Đều là các trạng thái của khí quyển xảy ra ở một địa phương cụ thể

	Khác nhau
	- Diễn ra trong thời gian ngắn. 
- Phạm vi nhỏ
- Thay đổi.
	- Diễn ra trong thời gian dài.
- Phạm vi rộng 
- Ổn định, lặp đi lặp lại


* So sánh sự giống và khác nhau giữa thời tiết và khí hậu:
	


0,25đ


0,25đ
0,25đ
0,25đ


	6
(0,5đ)
	* Một số hoạt động mà bản thân em và gia đình có thể làm để góp phần ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai:
 - Sử dụng tiết kiệm hiệu quả năng lượng (điện)
 - Sử dụng phương tiện giao thông công cộng.
- Hạn chế dùng túi ni-lông, tích cực trồng cây xanh, bảo vệ rừng,bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai...(HS nêu được 2 hoạt động cho điểm tuyệt đồi 0,5đ)
	
0,5 đ



BGH duyệt                                      TT/NTCM duyệt                                  Người ra đề 
	     

                                                    Phạm Thị Thanh Hoa                             Đoàn Thị Hoa
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